
For ICE car.

Service scope & Additional works Recommended @ Every

Clean and lubricate panoramic sliding sunroof

Check and replace wiper blade set

Clean AC evaporator 

(products approved by MB) 

Check and refill AC refrigerant if necessary

Clean fuel injection system and combustion chamber 

(products approved by MB)

Replace brake fluid

Check key battery and replace if necessary

Replace engine oil and filter  

Replace AC dust filter

Replace AC combination filter 

Every 1 year

Every 1 year

Every 1 year

Every 1 year

Every 1 year

Every 1 year

8,000 km / 1 year

8,000 km / 1 year

16,000 km / 1 year

Check wheel alignment and adjust if necessary

Check front & rear differentials oil and replace if necessary

Replace engine air filter 

Replace anti-freeze coolant

Replace fuel filter (Diesel)

(check Add-Blue and top up if necessary) 

16,000 km / 1 year or  in case of replacement / accident 

that related to wheel alignment

16,000 km / 1 year or in case the vehicle goes through a 

flooded area

24,000 km / 1 year

24,000 km / 2 years

32,000 km / 2 years

Check service measure and recall (if any) Every workshop visit

Replace fuel filter (Gasoline) 48,000 km / 2 years

Replace spark plugs 48,000 km / 2 years

Replace AT oil and filter (up to model 722.9) 48,000 km / 2 years

Replace V-belt 64,000 km / 2 years

Replace dual clutch AT oil and filter (model 724) 48,000 km / 2 years

Replace transfer case oil 64,000 km / 3 years

Replace 9G-Tronic AT oil and filter (model 725)  64,000 km / 3 years

Replace differentials oil 72,000 km / 4 years

Check front/rear brake pads and replace if necessary 

(3 mm thickness limit, must be renewed)
Checked every service / 2 years

Check brake discs 

(worn more than 2 mm, must be renewed)
Checked every service / 3 years

Service scope & 
Additional works.
For ICE car.

Check tires and replace if necessary Checked every service / 40,000 km

Check windshield washer fluid and top up Checked every service

Every 1 year

Service B 16,000 km / 2 years

Service A 8,000 km / 1 year

Check on-board battery 12V/48V and replace if necessary Checked every service



Dành cho xe động cơ đốt trong.

Hạng mục công việc bảo dưỡng Đề nghị @ Mỗi

Vệ sinh và bôi trơn cửa sổ trời

Kiểm tra và thay cao su gạt mưa

Vệ sinh dàn lạnh và hệ thống lạnh 

(sản phẩm MB) 

Kiểm tra và điền lại gas cho hệ thống lạnh nếu cần thiết

Vệ sinh hệ thống phun nhiên liệu và buồng đốt 

(sản phẩm MB)

Thay dầu thắng

Thay dầu và lọc dầu động cơ 

Thay lọc bụi máy lạnh (bên ngoài)

Thay lọc khử mùi máy lạnh (bên trong)

Mỗi 1 năm

Mỗi 1 năm

Mỗi 1 năm

Mỗi 1 năm

Mỗi 1 năm

Mỗi 1 năm

8,000 km / 1 năm

8,000 km / 1 năm

16,000 km / 1 năm

Kiểm tra góc đặt bánh xe và điều chỉnh nếu cần thiết

Kiểm tra dầu cầu trước & sau và thay nếu cần thiết

Thay lọc gió động cơ

Thay nước làm mát động cơ

Thay lọc nhiên liệu (động cơ Diesel)

(kiểm tra Add-Blue và châm thêm nếu cần thiết) 

16,000 km / 1 năm hoặc khi xe thay thế/tai nạn liên quan 

đến góc đặt bánh xe

16,000 km / 1 năm hoặc trong trường hợp xe đi qua khu 

vực ngập nước

24,000 km / 1 năm

24,000 km / 2 năm

32,000 km / 2 năm

Kiểm tra chiến dịch triệu hồi (nếu có) Mỗi lần vào xưởng

Thay lọc nhiên liệu (động cơ xăng) 48,000 km / 2 năm

Thay bugi 48,000 km / 2 năm

Thay dầu và lọc dầu hộp số tự động (cho đến loại 722.9) 48,000 km / 2 năm

Thay dây đai (V-belt) 64,000 km / 2 năm

Thay dầu và lọc dầu hộp số tự động (loại 724) 48,000 km / 2 năm

Thay dầu hộp số phụ 64,000 km / 3 năm

Thay dầu và lọc dầu hộp số tự động 9G-Tronic (loại 725)  64,000 km / 3 năm

Thay dầu cầu 72,000 km / 4 năm

Kiểm tra bố thắng trước/sau và thay nếu cần thiết

(độ dày giới hạn 3 mm, phải thay mới)
Mỗi lần bảo dưỡng / 2 năm

Kiểm tra đĩa thắng 

(độ mòn trên 2mm, phải thay mới)
Mỗi lần bảo dưỡng / 3 năm

Kiểm tra vỏ xe và thay nếu cần thiết Mỗi lần bảo dưỡng / 40,000 km

Kiểm tra dung dịch nước rửa kính và châm thêm Mỗi lần bảo dưỡng

Mỗi 1 năm

Bảo dưỡng B 16,000 km / 2 năm

Bảo dưỡng A 8,000 km / 1 năm

Hạng mục công việc 
bảo dưỡng.
Dành cho xe động cơ đốt trong.

Kiểm tra pin chìa khóa và thay thế nếu cần thiết

Kiểm tra bình điện 12V/48V và thay nếu cần thiết Mỗi lần bảo dưỡng
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